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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM KỸ THUẬT 

CHÍNH TÂM 
 
ĐC: 191 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, TpHCM 
Phone: 0918.133.130 – 0909.468.758  
Website: www.chinhtamltd.com  
Email: vanhongha2411@yahoo.com.vn 

* Cung cấp: 
- Các loại LED siêu sáng 
- CPU điều khiển LedSign 
- Led chiếu sáng, trang trí  
- Led xe máy, ô tô 
 

 
 

 

BẢNG BÁO GIÁ  
Áp dụng từ ngày: 15/09/2014. Cấp: Dealer 

 
(Để đảm bảo tối đa độ gọn của bảng giá, chúng tôi sẽ viết tắt Đỏ 290 có nghĩa là giá led Đỏ là 290 vnđ/pcs, 

đơn giá áp dụng với giá nguyên bịch, 1 bịch 1000 pcs. Hãng SX là hãng led ghi chú trong phần đóng mở ngoặc 

ở cuối dòng) 

 

I/ LED TRÒN  5 MM VỎ TRẮNG SỮA CHO RA MÀU: 
- Đỏ 280, Vàng 285, Xanh dương  370, Xanh lá 390, Trắng 500, Hồng 800 (hãng SX: SanYang) 

- Đỏ 280, Vàng 285, Xanh dương  370, Xanh lá 390, Trắng 500, Hồng 800, Tím 750 (hãng SX: SenYang) 

- Trắng 390 (hãng SX: King) 

- Xanh dương  360 (hãng SX: BruSang/ KengDing) 

- Đỏ 220, Vàng 220, Xanh dương  250, Xanh lá 270, Trắng 290 (hãng SX: SunShine) 

- RGB 4 chân: 2.500 

 

II/ LED TRÒN  5 MM VỎ ĐỤC MÀU CHO RA MÀU: 
- Vàng 290 (hãng SX: LL-CN), Xanh lá 340 (hãng SX: LL-CD) 

- Đỏ 310, Vàng 310, Xanh dương  380, Xanh lá 400 (hãng SX: King) 

- Đỏ 290, Vàng 300, Xanh dương  380, Xanh lá 400 (hãng SX: SenYang/SanYang) 

 

III/ LED LÙN 4.8 MM VỎ TRẮNG TRONG CHO RA MÀU: 
- Đỏ 260, Vàng 270, Xanh dương  270, Xanh lá 280, Trắng 310 (hãng SX: King) 

- Đỏ 290, Vàng 290, Xanh dương  450, Xanh lá 460, Trắng 420, Hồng 800, Tím 750  (hãng SX: SenYang) 

- Đỏ 190, Vàng Call, Xanh dương  260, Xanh lá 270, Trắng 280 (hãng SX: MT-Short) 

- Trắng TIM LỚN (chuyên làm đèn chiếu sáng): 390  

 

IV/ LED OVAL : 
- Đỏ 260, Vàng 290, Xanh lá 340 (hãng SX: Ledlamp CD/CN) 

- Đỏ 300, Vàng 320, Xanh dương  380, Xanh lá 390, Trắng trong 470 (hãng SX: King) 

- Đỏ 410, Vàng 420, Xanh dương  460, Xanh lá 480, Trắng đục 630 (hãng SX: SenYang) 

- Trắng đục 400 (Human) 

 

V/ LED TRÒN 5MM VỎ TRẮNG TRONG  CHO RA MÀU: 
- Đỏ 270, Vàng 280, Xanh dương  270, Xanh lá 280, Trắng 310 (hãng SX: King) 

- RGB trong cao (2 chân, tự đổi màu): 600 

 

VI/ LED 3MM (vỏ trắng sữa cho ra màu): 
- Đỏ 290, Vàng Call, Xanh dương  360, Xanh lá 390, Trắng 500 (hãng SX: SanYang/SenYang) 

 

VII/ LED 8MM (vỏ trắng sữa cho ra màu): 
- Đỏ 650, Vàng 690, Xanh dương  800, Xanh lá 850, Trắng 1000 (hãng SX: King) 

- Đỏ 750, Vàng 820, Xanh dương 900, Xanh lá 970, Trắng 1300 (hãng SX: HGSenY) 

- RGB 4 chân: 3.500 

 
VIII/ LED 10MM (vỏ trắng sữa cho ra màu): 
- Đỏ 670, Vàng 700, Xanh dương  820, Xanh lá 870, Trắng 1020 (hãng SX: King) 

- Đỏ 820, Vàng 820, Xanh dương  950, Xanh lá 1050, Trắng 1350 (hãng SX: SenY/SanYang) 

 

 



 

IX/ LED VUÔNG 4 CHÂN HF: 
- Đỏ 1000, Vàng 1100, Xanh dương  1000, Xanh lá 1100, Trắng 1000 (hãng SX: HGSenY) 

- Trắng 1000, RGB: 4.500 (Hãng SX: King) 

 

X/ MODUL (ĐÈN HẮT - Lấy SL vui lòng Call để có giá tốt): 
- Modul 2 bóng SMD 5050 đơn sắc (dài 5 cm): 5.000 VND/pcs 

- Modul 3 bóng HF đầu bằng/3ly/ 5 ly đơn sắc: 3.500 vnđ/ 4.500 VND/pcs 

- Modul 3 bóng SMD3528: 5.500 VND/pcs 

- Modul 3 bóng SMD5050 đơn sắc: 6.200 VND/pcs (L1), 5.500 VND/pcs(L2), 4.000 VND/pcs (L.th) 

- Modul 3b SMD 5050 RGB: 5.500 VND/pcs 

- Modul 3 bóng SMD5630 (đế nhựa/đế sắt) đơn sắc: 6.500 VND/pcs 

- Modul 4 bóng HF đầu bằng/3ly/ 5 ly: 4.500/4.700/ 5.500 VND/pcs  

- Modul 4 bóng SMD 5050 đơn sắc: 7.500 VND/pcs (L1), 6.500 VND/pcs(L2), 5.600 VND/pcs (L.th) 

- Modul 4 bóng SMD 5050 RGB: 7.500 VND/pcs (loại 1), 6.500 VND/pcs (loại 2) 

- Modul 4b SMD 5630 đế sắt: 7.000 VND/pcs 

- Modul 9 bóng RGB: 7.000 VND/pcs 

 

XI/ LED DÂY (Cuộn 5m - Lấy SL vui lòng Call để có giá tốt): 
- Led dây 3528. không keo. 60b/mét – Loại 1: 180.000 VNĐ/cuộn, loại 2: 130.000 VND/cuộn 

- Led dây 3528. keo. 60b/mét – Loại 1: 190.000 VNĐ/cuộn, loại 2: 140.000 VND/cuộn 

- Led dây 3528. không keo. 120b/mét – loại tốt: 500.000 VNĐ/cuộn 

- Led dây 3528. có keo. 120b/mét – 550.000 VNĐ/cuộn 

- Led dây 3528. ống. 60b/mét – 200.000 VNĐ/cuộn 

- Led dây 5050. không keo. 60b/m – Loại 1: 350.000 VND/cuộn, loại 2: 190.000 vnd/cuộn 

- Led dây 5050. keo. 60b/m – Loại 1: 350.000 VND/cuộn, loại 2: 200.000 vnd/cuộn 

- Led dây 5050. ống. đơn sắc. 60b/m – Loại 1: 360.000 VND/cuộn, loại 2: 210.000 vnd/cuộn 

- Led dây 5050. ống. RGB. 60b/m – Loại 1: 350.000 VND/cuộn, loại 2: 250.000 vnd/cuộn) 

- Led dây 5630. không keo. 60b/m –350.000 VND/cuộn 

- Led dây hắt bìa, màu trắng 96b/m: 800.000 VNĐ/cuộn 5m. 

 

XII/ LED KHÁC (Lấy SL vui lòng Call để có giá tốt): 
- Led 5 ly bọc nhựa 8 ly, đơn sắc, đầu trong. Vin = 5Vdc: 1.400 VND/pcs 

- Led 8 ly bọc nhựa 12 ly, đơn sắc, đầu trong 1800 VND/pcs, đục:  2.200 VND/pcs (Vin = 5Vdc) 

- Led 8 ly bọc nhựa 12 ly, RGB không IC, đầu đục. Vin = 5Vdc: 4.500 VND/pcs 

- Led 8 ly bọc nhựa 12 ly, RGB có IC, đầu đục. Vin = 5Vdc: Loại 1: 6.000 VND/pcs 

- Led bạch tuộc: 120.000 VNĐ/sợi 

- Led dây 3528, loại ống trong (sử dụng điện 220Vac) đơn sắc: 1.800.000 VND/cuộn 100 mét 

- Led dây 3528, loại ống trong (sử dụng điện 220Vac) RGB: 2.000.000 VND/cuộn 100 mét 

- Led dây 5050, loại ống trong (sử dụng điện 220Vac) đơn sắc: 2.500.000 VND/cuộn 100 mét 

- Led dây 5050, loại ống trong (sử dụng điện 220Vac) RGB: 6.000.000 VND/cuộn 100 mét 

- Oval trắng trong 3mm (hay làm đèn hắt khung tranh): 700.000 VNĐ/1000 pcs 

- Led thường 3 ly: 170 VNĐ/pcs 

- Led thường 5 ly: đỏ 210 VNĐ/pcs, vàng 220 VNĐ/pcs 

- Led lùn 8mm ánh sáng mạnh: 3.500 VNĐ/pcs (trắng). 5.000 VNĐ/pcs (màu) 
- Led RGB 3 mm 2 chân, tự đổi màu: 750 (Hãng SX: King) 

- Mạch nhôm 72 bóng/ 1 mét siêu sáng 5050 đơn sắc/RGB: 80.000/ 85.000 VNĐ /1m 

- Mạch nhôm 72 bóng/1 mét siêu sáng 5630: 80.000 VND/ 60.000 VNĐ/ 30.000 VND/ 1 m 

- Mạch nhôm 72 bóng/1 mét siêu sáng 7020: 55.000 VNĐ/ 1 m 

- Mạch siêu mỏng  90 bóng/1 mét 3528 5mm: 90.000 VND/1m 

- Mạch siêu mỏng 5mm 5630 (1m): 75.000 VNĐ/ 60.000 Vnđ 

- Mạch siêu mỏng 6mm 5630(1m): 70.000 VNĐ/mạch 

- Mạch nhôm 5050, loại chíp tốt, siêu mỏng 5mm (cây 0.5m): 180.000/ 1m 

 

XIII/ ĐÈN PHA LED: 
- Pha 10W, đơn sắc: 180.000 VNĐ/cái 

- Pha 10W. RGB (không remode): 350.000 VNĐ/cái 



 

- Pha 20W, đơn sắc: 300.000 VNĐ/cái 

- Pha 30W, đơn sắc: 400.000 VNĐ/cái (loại 2), 600.000 VNĐ/cái (loại 1) 

- Pha 50W, đơn sắc: 500.000 VNĐ/cái (loại 2), 950.000 VNĐ/cái (loại 1) 

- Pha 100W, đơn sắc: 1.500.000 VNĐ/cái 

 

XIV/ ĐÈN SAO BĂNG (Đèn tuyết rơi - SL vui lòng Call để có giá tốt): 
- Sao băng T0.6 -2 (2 mặt thật, 12Vdc, 6 tấc): 130.000 VNĐ/cây (thanh lý) 

- Sao băng T0.8 -2 (2 mặt thật, 12Vdc, 8 tấc): 150.000 VNĐ/cây (thanh lý) 

- Sao băng T1.0 -2 (2 mặt thật, 12Vdc, 1 mét): 180.000 VNĐ/cây (thanh lý) 

- Sao băng G0.6 (2 mặt giả, 220Vac, 6 tấc): 60.000 VNĐ/cây 

- Sao băng G0.8 (2 mặt giả, 220Vac, 8 tấc): 65.000 VNĐ/cây 

- Sao băng G1.0 (2 mặt giả, 220Vac, 1 mét): 70.000 VNĐ/cây 

(Riêng 2 mặt giả, màu Tím  +10.000 Vnđ/cây) 
 

XV/ ĐÈN CHIẾU SÁNG – TRANG TRÍ: 
- Đèn mắt trâu 3x1W: 80.000 VNĐ/cái 

- Đèn ốp trần 3x1W: 120.000 VNĐ/cái (loại 1), 60.000 VNĐ/cái (loại 2) 

- Đèn ốp trần 5x1W: 170.000 VNĐ/cái (loại 1), 65.000 VNĐ/cái (loại 2) 

- Đèn ốp trần 7x1W: 190.000 VNĐ/cái (loại 1), 70.000 VNĐ/cái (loại 2) 

- Đèn ốp trần 9x1W: 220.000 VNĐ/cái (loại 1), 110.000 VNĐ/cái (loại 2) 

- Đèn ốp trần 12x1W: 250.000 VNĐ/cái (loại 1) 

- Đèn đôi 2x (3x1W). Trắng: 200.000 VNĐ/bộ 

- Đèn ốp trần 7x1W Plastic: 190.000 VNĐ/cái 

- Đèn ốp trần 9x1W Plastic: 210.000 VNĐ/cái 

- Đèn hồ bơi 3x1W: 260.000 VNĐ/cái 

- Đèn 3W RGB Remode: 240.000 VNĐ/cái 

- Đèn hồ bơi 12W, 24VAC: 700.000 VND/bộ + tăngpho 24VAC: 55.000 VND/cái 

- Đèn tấm 4W tròn/vuông: 70.000 VNĐ/cái 

- Đèn tấm 6W tròn/vuông: 80.000 VNĐ/cái 

- Đèn tấm 9W tròn/vuông: 120.000 VNĐ/cái 

- Đèn tấm 12W tròn/vuông: 130.000 VNĐ/cái 

- Đèn tấm 18W tròn/vuông: 250.000 VNĐ/cái 

- Đèn trượt 5W + máng trượt: 380.000 VNĐ/bộ 

- Đèn trượt 7W + máng trượt: 400.000 VNĐ/bộ 

- Đèn mâm vuông 30x60:  800.000 VNĐ/bộ 

- Đèn đổi màu led: 50.000 VNĐ/cái 

- Đèn led 42 bóng: 50.000 VNĐ/cái 

- Đèn tròn led E 27 trang trí bàn thờ: 25.000 VNĐ/cái 

- Đèn bub Led nhựa: 3W/5W/7W/9W: 20.000/300.000/45.000 VNĐ/60.000 VNĐ/cái 

- Đèn meca tròn/ vuông 3W: 190.000 VNĐ/cái 

- Đèn tuýp led loại tốt Chíp Epistar 0.6m: 500.000 VNĐ/ống 

- Đèn tuýp led 1.2m loại tốt Chíp Epistar/ loại thường Chíp TQ: 600.000/ 250.000 VNĐ/ống 

- Đèn nến 3W (2): 60.000 VNĐ/cái 

- Đèn sấm sét (FLASH): 35.000 VNĐ/cái 

- Đèn trái bắp 15W:  190.000 VNĐ/cái  

- Đèn ớt led (loại nhỏ): 12.000 VNđ/cặp 

- Đèn xoay 7 màu E27  cảm ứng theo nhạc: 80.000 VNĐ/cái 

 

XVI/ SẢN PHẨM ỨNG DỤNG (HÀNG MỚI, BH 1 NĂM): 
- Bảng tỷ giá Vàng Mini, Vin = 5Vdc: 1.200.000 VNĐ/bộ (phụ kiện kèm theo: Nguồn, Remode) 

- Bảng Petrol (bảng hiển thị giá xăng dầu), Vin = 12Vdc: 990.000 VNĐ/bộ (phụ kiện kèm theo: remode) 

- Bảng tỉ giá Vàng điều khiển bằng remode: Call  

 
XVII/ LED LUXEON: 
- Luxeon 1W TQ: 15.000 VNĐ/cái, loại thường (không đế ngôi sao) : 5.000 VNĐ/pcs  

- Luxeon 1W ĐL có đế: 25.000 VNĐ/cái 



 

- Luxeon 1W ĐL không đế (đặt hàng trước): 12.000 VNĐ/pcs 

- Luxeon 3W TQ: 25.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 3W ĐL có đế: 35.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 3W ĐL không đế (đặt hàng trước): 25.000 VNĐ/pcs 

- Cree Q4: 60.000 VNĐ/cái 

- Cree U 2, 10W, Vf = 3.7V: 100.000 VND/cái 

- Luxeon 3W RGB: 80.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 5W TQ (loại lớn): 100.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 5W ĐL (loại lớn): 140.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 10W TQ: 200.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 10W ĐL: 240.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 20W TQ: 350.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 20W ĐL: 380.000 VNĐ/cái 

- Luxeon 30W TQ: 550.000 VNĐ/cái 

- Gương cầu lồi nhỏ/ vừa/ lớn: 10.000/ 80.000/ 90.000 VNĐ/cái 

- Chóa gom sáng: 5.000 Vnđ/cái 

- Driver 1W/3W (điện 12vdc): 25.000 VNĐ/cái  

- Driver 10W/20W/30W (điện 220Vac): 100.000/200.000/330.000 VNĐ/cái  

- Driver (4-8)x1W: 80.000 VNĐ/cái  

- Driver (9-12)x1W: 90.000 VNĐ/cái  

- Trở sứ 10W TQ/ĐL: 2.000/6.000 VNĐ/cái  

- Trở sứ 5W TQ/ĐL: 1.000/2.000 VNĐ/cái  

 

XVIII/ NGUỒN: 
a/ Nguồn 5V:  
- 5V/10A (tổ ong) màu: 200.000 VNĐ/cái 

- 5V/20A (tổ ong) màu: 260.000 VNĐ/cái 

- 5V/40A (tổ ong):  260.000 VNĐ/cái 

- 5V/40A Quạt: 310.000 VNĐ/cái (th)/ 410.000 VNĐ/cái (tốt) 

b/ Nguồn 12V (Loại Adapter): 
- 12V/1A Adapter: 40.000 VNĐ/cái 

- 12V/2A Adapter (loại 1/loại 2): 65.000/ 50.000  VNĐ/cái 

- 12V/3A Adapter: 110.000 VNĐ/cái 

- 12V/4A Adapter (loại 1/loại 2): 120.000/ 100.000 VNĐ/cái 

- 12V/5A Adapter (loại 1/loại 2): 155.000/ 110.000 VNĐ/cái 

- 12V/6A Adapter +dây: 170.000 VNĐ/cái 

c/ Nguồn 12V (loại tổ ong/quạt): 
- 12V/2A (tổ ong) màu: 120.000  VNĐ/cái 

- 12V/3A (tổ ong) màu: 130.000 VNĐ/cái 

- 12V/5A (tổ ong) trắng/ màu: 110.000/ 165.000 VNĐ/cái 

- 12V/6A (tổ ong) màu: 190.000 VNĐ/cái 

- 12V/8A (tổ ong) màu: 225.000 VNĐ/cái 

- 12V/10A (tổ ong) trắng: 210.000VNĐ/cái 

- 12V/10A (tổ ong) màu: 245.000 VNĐ/cái 

- 12V/10A (tổ ong) MW II: 260.000 VNĐ/cái 

- 12V/12.5A (tổ ong) màu: 265.000 VNĐ/cái 

- 12V/16.5 A (TO) màu: 325.000/ 330.000 VNĐ 

- 12V/20A (tổ ong) trắng: 310.000 VNĐ/cái 

- 12V/20A (tổ ong) màu: 360.000/ 360.000 VNĐ/cái 

- 12V/20A quạt /trắng: 310.000 vnd/cái 

- 12V/30A Quạt (C1): 380.000 vnd/cái 

- 12V/29A (Quạt): 410.000 VNĐ/cái 

- 12V/29A chống nước, ngoài trời:  call 

- 12V/33A (Quạt): 420.000 VNĐ/cái 

 

 



 

d/ Nguồn 24V: 
- 24V/3A Adapter: 170.000 VNĐ/cái 

- 24V/3A Tổ ong: 190.000 VNĐ/cái 

- 24V/5A Tổ ong: 250.000 VNĐ/cái 

- 24V/10A Tổ ong: 360.000 VNĐ/cái 

- 24V/16.6 Quạt (hộp sắt): 420.000 VNĐ/cái 

 
XIX/ BO ĐIỀU KHIỂN LEDSIGN: 
- Bo Ledsign V2: 150.000 VNĐ/cái (chưa gắn công suất – 16C) 

- Bo mở rộng 16C (dùng mở rộng port cho V2): 50.000 VNĐ/cái 

- Bo viền 3C. D882/TIP: 20.000 / 30.000 VNĐ/cái 

- Bo viền 4C. D882/TIP: 30.000/35.000 VNĐ/cái 

- Bo 4C nhiều kiểu D882/TIP: 50.000/60.000 VNĐ/cái 

- Bo 8C (5C3V) thường/D882/TIP: 60.000/70.000/90.000 VNĐ/cái 

- Bo PWM 8C3V D882/TIP: 120.000/130.000 VNĐ/cái 

- Bo 12C (hoặc 8C3V) D882/ TIP: 90.000/ 120.000 VNĐ/cái 

- Bo 16C (hoặc 12C4V) D882/TIP: 100.000/140.000 VNĐ/cái 

- Bo 32C D882/TIP: 160.000/230.000 VNĐ/cái 

- Bo sao băng 5C D882/TIP: 70.000/80.000 VNĐ/cái 

- Bo 18C (AS) : 130.000 VNĐ/cái (chưa hàn công suất) 

- Bo hào quang 89/ Atmega: 150.000 vnd/ 200.000 vnd/cái 

- Bộ điều khiển RGB 3x2A (remode, thường): 50.000 VNĐ/cái 

- Bộ điều khiển RGB (độ CS IRF): 240.000 VNĐ/cái 

- Bo đệm (dùng chung mạch RGB) chưa CS/ gắn IRF: 70.000/100.000 VNĐ/cái 

- Timer 316/ kerder (bộ hẹn giờ tự động tắt/mở): 190.000 VNĐ/cái 

- Dây nạp bo V2/AS: 40.000 VNĐ/sợi 

- CPU tỉ giá & Time: 350.000 VNĐ/cái, bo phụ MR – 2 port: 80.000 vnđ/cái, MR – 4 port: 100.000 vnđ/cái, 

MR – 1 port: 60.000 vnđ/cái 

- Mạch đk 7 màu CS lớn (Độ IRF): 200.000 VNĐ/bộ 

- Bộ điều khiển sóng RGB Remode 24m: 240.000 VNĐ/cái 

- Bộ điều khiển sóng RGB Remode 30m: 300.000 VNĐ/cái 

- Mạch nạp 89X: 240.000 VND/bộ 

- Mạch trắng 8C/16C/32C: 6.000/ 9.000/10.000 VNĐ/pcs 

 

XX/ LINH PHỤ KIỆN KHÁC: 
- Điện trở TQ: 20.000 VNĐ/1000 pcs 

- Điện trở Đài Loan: 70.000 VNĐ/1000 pcs 

- 89S52 (tốt Atmel): 23.000 VND/con, 89C52 (th): 15.000 VND/con, 89C2051 (th): 15.000 VND/con 

- TIP 122/ TIP 41C: 2.20 VND/con, IRF 540: 10.000 VND/con, IRF 3205: 13.000 VND/con 

- Dây 263/ dây 243/ dây 24Đ: 70.000 VNĐ/cuộn 

- Dây đen trắng: 150.000 VNĐ/kg 

- Dây 20T lõi đồng: 100.000 VNĐ/cuộn 

- Dây bẹ trắng: 170.000 vnđ/kg, bẹ màu: 180.000 vnđ/kg 

- Chì kg KP: 270.000 VNĐ/kg 

- Chì bánh KH: 40.000 VNĐ/bánh 

- Chì Rosachi 400 gr: 100.000 VNđ/cuộn 

- Chì PengFa 400 gr 0.8 ly/ 0.6 ly: 130.000/140.000 VNđ/cuộn 

- Mỏ hàn Sayo : 225.000 VNĐ/cái (40W), 250.000 VNĐ/cái  (60W) 

- Mỏ hàn thường 40W/60W: 40.000 VNĐ/cái  

- Kềm chuốt dây cam: 70.000 VNĐ/cái 

- Kềm cắt linh kiện Hobo đen/cam/standard xanh: 50.000/ 55.000/95.000 VNĐ/cái 

- Hút chì xanh: 25.000 VNĐ/cái 

- Gác mỏ hàn: 25.000 VND/cái 

- Súng keo nhỏ/ lớn: 55.000/65.000 VNĐ/cái 

- Keo cây nhỏ/lớn: 2.000/ 3.000 VNĐ/cây 

- Đầu nhám 4 ly/5ly/6ly: 9.000/9.000/10.000 VNĐ/cái 



 

- Dây RS 232 (loại tốt): 130.000 VNĐ/sợi 

- Pin 9V tốt/thường: 10.000 VND/ 5.000 VND/pcs 

- Nắp pin 9V: 2.500 VND/cái 

 
XXI/ LED Ô TÔ – XE MÁY: 
- Đèn bi 5b/9b/13b: 70.000/ 90.000 /120.000   VNĐ/cặp 

- Xi nhan 12b: 60.000 VNĐ/cặp 

- Lapong 5050/5630 12b: 60.000 VND/cái 

- Lapong 5050 15b: 70.000 VND/cái 

- Đèn tam giác: 35.000 VNĐ/cái 

- Đèn nền đồng hồ tròn/vuông 18b: 30.000 VNĐ/cái, 35.000 VNĐ/cái 

- Kim đồng hồ dạ quang: 35.000 VNĐ/cái 

- Thanh Artila: 15.000 VNĐ/cặp 

- Thanh gầm dài/ ngắn : 35.000 VNĐ/30.000 VNĐ/cặp 

- Thanh siêu sáng: 70.000 VNĐ/cặp 

CÒN CÓ NHIỀU HÀNG + LINH PHỤ KIỆN KHÁC KHÔNG CÓ TRONG BÁO GIÁ: VUI LÒNG CALL. 

NGOÀI RA, NẾU QUÝ KHÁCH NÀO CÓ NHU CẦU LÀM BẢNG QUẢNG CÁO –  VUI LÒNG GỬI YÊU 
CẦU, KÍCH THƯỚC, NỘI DUNG BẢNG CHỮ LEDSIGN, CHÚNG TÔI SẼ KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ CHO 
QUÝ KHÁCH TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. 
 

- Xem hàng mẫu  vui lòng ghé shop Cty Chính Tâm, 191 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, TPHCM. Hoặc vui 

lòng call cho mình một tiếng  nghen hoặc email cũng được, số điện thoại của mình là  0918.133.130 – 

0909.468.758 (Mrs Hà). Email: vanhongha2411@yahoo.com.vn  . Xem hình ảnh chi tiết + thông số khác của 

sản phẩm, và nhiều sản phẩm led siêu sáng khác chưa có trong báo giá, vui lòng click www.chinhtamltd.com 

nhé. Thanks. 

- báo giá  trên bảng giá này áp dụng với khách Dealer, riêng khách muốn mua led lẻ (áp dụng cho sản phẩm led 

lùn, led oval, led 5mm, led 8mm) với số lượng < 1000 con, vui lòng call. 

- Hàng led Matrix + modul Matrix, vui lòng Call để báo giá trực tiếp.  

- Các linh kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng call để check giá và đặt hàng. 

- Trường hợp khách mua với số lượng sĩ, vui lòng gửi đơn hàng với số lượng cụ thể, mình sẽ check giá tại từng 

thời điểm để có thể có giá tốt nhất cho bạn. Lưu ý, số lượng càng cao thì giá càng mềm. 

- Board điều khiển V2 thì chúng tôi cung cấp phần mềm điều khiển cho khách hàng có thể tùy chọn hiệu ứng 

led (ví dụ như chạy từ trái sang phải, từ tâm ra ngoài...), phần mềm này bằng giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng 

và đơn giản, kết nối với máy tính qua cổng com. Ngoài ra, nếu trong quá trình sử dụng sản phẩm, khách hàng 

thắc mắc thì cũng có thể liên hệ qua điện thoại để được tư vấn kỹ thuật. 

- Giao hàng trong nội thànhTpHCM: tính phí vận chuyển tùy theo khoảng cách giao hàng. Với khách sĩ thì 

miễn phí giao hàng. Dealer thì miễn phí giao hàng trong phạm vi 5 km trở lại (Ví dụ: giao ra bến xe Miền 

Đông: miễn phí giao hàng, KH chỉ phải trả tiền cước vận chuyển cho nhà xe) 

- Giao hàng qua đường bưu điện đến các tỉnh với phí theo quy định của bưu điện 
 

HÃY ĐẾN VỚI CHÍNH TÂM – LUÔN CÓ GIÁ TỐT CHO BẠN ! 
 


